Phụ lục 1
DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ NGÀNH KHÁC 
I. Ngành Quản trị kinh doanh:
	Ngành phù hợp
	Ngành gần
	Ngành khác

	· Marketing
· Quản trị nhân lực
· Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
· Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
· Quản trị khách sạn
· Quản trị kinh doanh 
quốc tế

	· Kinh tế
· Kinh tế quốc tế
· Kinh doanh quốc tế
· Kinh doanh thương mại
· Tài chính - ngân hàng
· Bất động sản
· Bảo hiểm
· Kế toán
- Kiểm toán
· Khoa học quản lý
· Hệ thống thông tin quản lý
· Thống kê kinh tế
· Kinh tế công nghiệp
· Kinh tế xây dựng
· Kinh tế nông nghiệp
· Kinh tế gia đình
· Kinh tế vận tải
· Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 
- Quản trị văn phòng
· Luật kinh tế
· Kinh tế học
· Kinh tế phát triển
· Kinh doanh nông nghiệp
	· Các ngành thuộc khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, sức khỏe;
· Các ngành thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn


[bookmark: _Toc62026460]*Lưu ý: Việc xác định ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác trong một số trường hợp đặc biệt do Khoa Quản trị kinh doanh xem xét quyết định dựa trên văn bằng và bảng điểm của thí sinh.
II. Ngành Kỹ thuật Hàng không: 
	Ngành phù hợp
	Ngành gần
	Ngành khác

	· Kỹ thuật không gian
· Kỹ thuật tàu thuỷ
· Kỹ thuật ô tô
· Kỹ thuật cơ khí động lực
· Cơ kỹ thuật

	· Kỹ thuật cơ khí
· Kỹ thuật cơ điện tử
· Kỹ thuật nhiệt
· Kinh doanh thương mại
· Kỹ thuật công nghiệp
· Kỹ thuật điện
· Kỹ thuật điện tử - viễn thông
· Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
- Vật lý kỹ thuật
· Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
· Quản lý hoạt động bay
· Khai thác vận tải
· Công nghệ kỹ thuật cơ khí
· Công nghệ chế tạo máy
· Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
· Công nghệ kỹ thuật ô tô
· Công nghệ kỹ thuật tàu thủy
· Bảo dưỡng công nghiệp
· Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
· Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
· Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
· Quản lý công nghiệp

	· Các ngành thuộc khối Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng
· Các ngành thuộc khối Máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật
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